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(Đính kèm theo Công văn số: 3861/GDĐT-KHTC ngày 10 tháng 11 năm 2016 của Sở 

Giáo dục và Đào tạo TP.Hồ Chí Minh). 

 

                               ĐỀ CƯƠNG 

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN 

MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC QUẬN (HUYỆN) ___ VÀ ĐỊNH HƯỚNG 

CÔNG TÁC QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG HỌC TRÊN ĐỊA BÀN 

QUẬN (HUYỆN) ___GIAI ĐOẠN 2015-2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030. 

__________ 

  I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUY HOẠCH PHÁT TRIỂN MẠNG 

LƯỚI TRƯỜNG HỌC QUẬN (HUYỆN) _______ : 
            (Hệ thống văn bản pháp luật mà Quận huyện đã ban hành, đánh giá về thực trạng 

triển khai công tác quy hoạch mạng lưới trường học). 

 

    1. Chỉ tiêu diện tích đất dành cho phát triển ngành giáo dục và đào tạo 

quận (huyện)______ theo Quyết định số 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy 

ban nhân dân Thành phố:  

 

Stt Bậc học 

 

Chỉ tiêu giao 

đất năm  

2020 (m
2
) 

 

Trong đó chỉ 

tiêu đất năm 

2015 (m
2
) 

 

 

Ghi chú 

 Tổng cộng:    

 Trong đó :    

1 Mầm non    

2 Tiểu học    

3 Trung học cơ sở    

4 Trung học phổ thông    

 

          2. Kết quả đạt được:  

       (Phân tích đánh giá các chỉ tiêu đất giáo dục. Điều chỉnh, bổ sung thêm đất  có tính khả 

thi hay thiếu tính khả thi.). 

               2.1. Diện tích đất (m2) dành cho phát triển sự nghiệp giáo dục và đào tạo. 

 

Stt Bậc học 
Hiện trạng đất giáo 

dục hiện có. (m
2
) 

 

Tỷ lệ so với chỉ tiêu 

đất năm 2020 (%). 

 Tổng cộng :   

 Trong đó :   

1 Mầm non   

2 Tiểu học   

3 Trung học cơ sở   
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4 Trung học phổ thông   

   2.2. Công tác đầu tư cải tạo, mở rộng, nâng cấp, xây dựng mới trường học từ 

năm 2003 đến năm 2016: (Năm 2016 tính đến thời điểm 31/12/2016). 

      1) Số dự án:  

                                                                                             Đơn vị tính: Dự án. 

STT Năm 
Tổng 

cộng 

Trong đó 

MN TH THCS THPT GDTX 

Khác 
(Trường 

BDGD, 

Chuyên 

biệt…) 

1 2003        

2 2004        

3 2005        

4 2006        

5 2007        

6 2008        

7 2009        

8 2010        

9 2011        

10 2012        

11 2013        

12 2014        

13 2015        

14 2016        

  TỔNG CỘNG:        

   2) Số phòng xây mới: 

                                                                                    Đơn vị tính: Phòng xây mới. 

STT Năm 
Tổng 

cộng 

Trong đó 

MN TH THCS THPT GDTX 

Khác 
(Trường 

BDGD, 

Chuyên 

biệt…) 

1 2003        

2 2004        

3 2005        

4 2006        

5 2007        

6 2008        

7 2009        

8 2010        
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9 2011        

10 2012        

11 2013        

12 2014        

13 2015        

14 2016        

  TỔNG CỘNG:        

b) Kinh phí: 

                                                                                    Đơn vị tính: đồng. 

STT Năm 

Tổng 

kinh phí 

 

Trong đó nguồn: 

Ngân sách 

Thành phố 

Ngân sách 

Quận, 

Huyện 

Kích Cầu 
Xã hội 

hóa 

1 2003      

2 2004      

3 2005      

4 2006      

5 2007      

6 2008      

7 2009      

8 2010      

9 2011      

10 2012      

11 2013      

12 2014      

13 2015      

14 2016      

  TỔNG CỘNG:      
 

          2.4. Nhận xét, đánh giá:  

     a) Ưu điểm: 

        (Thuận lợi và các giải pháp tích cực; sự quan tâm, chỉ đạo của cấp ủy, 

ban ngành, đoàn thể, nhân dân  và  các đơn vị Trung ương và địa phương). 

 

     b) Tồn tại và bất cập: 

          (Đánh giá về những tồn tại, hạn chế, khó khăn, vướng mắc trong quá 

trình thực hiện công tác quy hoạch mạng lưới trường qua đó làm rõ nguyên nhân dẫn 

đến những tồn tại, hạn chế  và đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu 

quả công tác quy hoạch mạng lưới trường học trên địa bàn quận, huyện.) 
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         II. KẾ HOẠCH THỰC HIỆN QUY HOẠCH MẠNG LƯỚI TRƯỜNG 

HỌC TRÊN ĐỊA BÀN QUẬN (HUYỆN) GIAI ĐOẠN 2015-2020, ĐỊNH 

HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030. 

             1. Chỉ tiêu quỹ đất dành cho phát triển giáo dục và đào tạo quận (huyện) 

________ từ năm 2015 đến năm 2020:  

                                                                                                                         Đơn vị tính: Ha. 

Stt Bậc học 

Chỉ tiêu 

giao đất 

năm  

2020 (m
2
) 

 

Trong đó 

chỉ tiêu đất 

năm 2015 

(m
2
) 

Hiện trạng đất 

giáo dục hiện 

có. (m
2
) 

 

Yêu cầu quỹ 

đất cần phải 

bổ sung (m
2
) 

 Tổng cộng :     

 Trong đó :     

1 Mầm non     

2 Tiểu học     

3 Trung học cơ sở     

4 Trung học phổ 

thông   

  

                      

             2.  Nhu cầu số phòng học phải xây dựng mới đảm bảo tiêu chí 300 phòng học 

/ 10.000 dân trong độ tuổi từ 3 tuổi đến 18 tuổi đến cuối năm 2020: (Theo Nghị quyết 

Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015_2020). 

2.1. Dự báo qui mô dân số độ tuổi: 

STT Chỉ tiêu 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

1 Dân số độ tuổi 3-5             

  Trong đó: 5 tuổi             

2 dân số độ tuổi 6 - 10             

  Trong đó: 6 tuổi             

3 Dân số độ tuổi 11-14             

4 Dân số độ tuổi 15-18             

 

               2.2. Nhu cầu số phòng học xây dựng mới đến cuối năm 2020 để đạt chỉ tiêu 

theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ X nhiệm kỳ 2015-

2020:  

STT Cấp học, bậc học 
Số phòng học hiện có (Tính 

đến NH 2016-2017) 

Số phòng học cần 

có NH 2020-2021 

Số phòng học 

tăng thêm để 

đạt chỉ tiêu. 

Ghi 

chú 

            

            

            

            

 

          3. Kế hoạch đầu tư, phát triển cơ sở vật chất trường lớp giai đoạn 2020-2030: 
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3.1 . Dự báo dân số: 

STT Chỉ tiêu 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 Dân số độ tuổi 3-5                     

  Trong đó: 5 tuổi                     

2 dân số độ tuổi 6 - 10                     

  Trong đó: 6 tuổi                     

3 Dân số độ tuổi 11-14                     

4 Dân số độ tuổi 15-18                     

 

3.2 . Nhu cầu số phòng học xây dựng mới đến cuối năm 2030: 

          Tổng số phòng học xây dựng mới :          phòng. 

          Trong đó :  

Mầm non:            phòng. 

Tiểu học :            phòng. 

THCS     :            phòng. 

THPT     :            phòng. 

 

          4. Kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2016 -20320: 

 

STT Cấp học, bậc học 
Địa 

điểm 

Diện 

tích  

(m2) 

Quy mô 

Tổng 

mức  

đầu tư 

Thời 

gian 

KC-

HT 

Ghi 

chú 
Tổng số 

 phòng 

học 

Trong đó 

Sửa 

chữa, 

 nâng 

cấp 

Thay 

thế 

Tăng 

thêm 

  Mầm non                   

  …                   

  Tiểu học                   

  …                   

  Trung học cơ sở                   

  …                   

  

Trung học phỗ 

thông.                   

                      

 

      III. ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ. 

 (Những nội dung, đề xuất và kiến nghị các giải pháp tăng quỹ đất giáo dục và vấn 

đề cần bãi bỏ, sửa đổi, bổ sung Quyết định 02/2003/QĐ-UB ngày 03/01/2003 của Ủy ban 

Nhân dân TP.Hồ Chí Minh về phê duyệt quy hoạch phát triển mạng lưới trường học ngành 

giáo dục và đào tạo thành phố đến năm 2020 trên địa bàn Thành phố, điều chỉnh bổ sung 

tăng thêm số lượng trường lớp đảm bảo thực hiện quy hoạch phù hợp với tình hình phát 

triển kinh tế - xã hội của Địa phương giai đoạn 2016-2020 và định hướng  đến năm 2030). 

 

                                                                                       CHỦ TỊCH                                                                                  

              (Ký tên và đóng dấu) 

 


